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BIÊN BẢN

KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC ĐẠT XUẤT SẮC

NĂM HỌC: 2014 - 2015
Trường: Trung học cơ sở Vĩnh Lập
Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02 /01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; Quyết định số 01/2004/QĐ/BGD&ĐT của Bộ Giỏo dục và Đào tạo ngày 29/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT;

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn kiểm tra thư viện xuất sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương;

Căn cứ vào đề nghị công nhận TVTH của trường Trung học cơ sở Vĩnh Lập.
Đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Hà gồm:
	1. Ông: Phạm Xuân Mật
	Tưởng phòng
	Trưởng đoàn

	2. Bà: Trần Thị Vân Anh
	Chuyên viên
	Thư ký

	3. Ông: Nguyễn Duy Nghị
	Chuyên viên
	Uỷ viên


ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

	1. Ông. Bùi Thanh Cao
	Hiệu trưởng.

	2. Ông: Nguyễn Danh Trường
	Phó hiệu trưởng.

	3. Lê Thị Kiểm
	Cán bộ thư viện.


I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
1. Quy mô.

- Tổng số lớp: 8.

- Tổng số số học sinh: 207.
2. Đội ngũ.

- Tổng số cán bộ giáo viên: 22. Trong đó: CBQL: 02, GV: 18, Nhân viên:  04.

- Họ tên Phó Hiệu trưởng phụ trách TVTH: Nguyễn Danh Trường
- Họ tên cán bộ phụ trách TVTH: Lê Thị Kiểm
3. Cơ sở vật chất.

- Diện tích khuôn viên: 4838 m2.

- Số phòng học: 03
- Số phòng bộ môn: 05
4. Danh hiệu thi đua nhà trường năm học trước.

Đạt danh hiệu trường Tiên tiến
II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 5 TIÊU CHUẨN TVTH.

1. Tiêu chuẩn 1: Vốn tài liệu.

a. Sách giáo khoa (tủ sách giáo khoa dùng chung).


Tổng số : 740 bản, đạt 100% theo quy định.

b. Sách nghiệp vụ của giáo viên.


 Tổng số : 838 bản. Đáp ứng 100% yêu cầu GV.
c. Sách tham khảo.

Tổng số: 1779 bản, đạt tỷ lệ: 8,5 bản/học sinh.
d. Báo, tạp chí, át lát, bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa, sách điện tử.


- Báo: có 1 loại: Giáo dục & Thời đại.
- Tạp chí 14: Tạp chí giáo dục & Thời đại, Giáo dục - Đào tạo Hải Dương, Thế giới trong ta; Toán tuổi thơ; Văn học tuổi trẻ; Toán học và tuổi trẻ; Tài hoa trẻ; Khoa học giáo dục; Thiết bị giáo dục; Khoa học và giáo dục; Vật lý tuổi trẻ; Dạy và học ngày nay…
- Số lượng tranh ảnh giáo dục: 510 tờ.

- Số lượng bản đồ: 103 tờ.

- Số băng đĩa giáo khoa: 12
2. Tiêu chuẩn 2: Về cơ sở vật chất.

a. Phòng thư viện.


- Diện tích chung: 100m2. Trong đó: 


Phòng đọc giáo viên: 30m2, số chỗ ngồi: 30 chỗ ngồi.


Phòng đọc học sinh: 50m2
Kho sách: 20m2
Kho tranh ảnh bản đồ: 20m2.

b. Trang thiết bị chuyên dùng.


+Bàn ghế làm việc của cán bộ thư​ viện: 01 bộ.


+Tủ (giá) xếp sách báo: 5 cái.
+ Tủ trưng bày: 2
+ Bàn quầy: 1
 
+ Tủ đựng thẻ, phiếu yêu cầu : 01 cái.

+ Bảng giới thiệu sách : 02 cái.
+ Khẩu hiệu: 10

+ Nội quy thư viện, nội quy phòng đọc: 1

+ Bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh tra cứu sách: 01 

+ Danh mục sách (đưa về các lớp): 8 bản.

+ Danh mục tra cứu tại thư viện : 8 quyển.

+ Có biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc.

+ Sử dụng phầm mền quản lý thư viện trên Web của nhà trường.

+ Máy vi tính có nối mạng Internet: 5

+ Máy in: 1

 
+ Có đủ hệ thống đèn chiếu sáng đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động của thư viện.

+ Hệ thống tủ, kho, phòng đọc của giáo viên, học sinh được bố trí khoa học, hợp lí theo quy định.

3. Tiêu chuẩn 3: Về nghiệp vụ.

+ Có cán bộ chuyên ngành thư​ viện đạt chuẩn.
+ Số năm công tác của cán bộ phụ trách thư viện: 6 năm.

+ Số lần bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện : 6 lần.

 
+Vào sổ đăng ký, quản lí theo đúng nghiệp vụ thư​ viện.


+ Đủ các loại sổ sách (sổ tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ m​ượn).

 
+ Xử lý tài liệu (mô tả, phân loại): 100% tổng số vốn tài liệu hiện có. 


+ Số thư mục đã biên soạn: 2 thư​ mục: Thư mục chuyên đề sách tham khảo Toán, Thư mục chuyên đề sách tham khảo hoá học.

+ Đã quản lý thư viện bằng phần mềm. Nối mạng Internet để tăng cường cập nhập thông tin dữ liệu, bạn đọc có thể tra cứu sách trên máy tính của thư viện, hỗ trợ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

4. Tiêu chuẩn 4: Tổ chức hoạt động.

a. Tổ chức quản lý.


- Tên lãnh đạo nhà trường phụ trách quản lý thư viện: Nguyễn Danh Trường

- Đánh giá việc chỉ đạo của nhà trường: Chỉ đạo tốt việc sử dụng sách của giáo viên và học sinh. Thường xuyên tu bổ cơ sở vật chất, bổ sung sách vào thư viện.

 
- Việc xây dựng đội ngũ công tác thư viện: Thành lập tổ công tác thư viện gồm các thành viên: Lãnh đạo nhà trường, cán bộ thư viện, các tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm,.....(Quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT ngày 6/11/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông).

b. Kế hoạch, kinh phí hoạt động.

- Năm học 2014 - 2015: 
- Tổng số tiền đầu tư​ cho TVTH: 111.850.400 đồng.
- Trong đó:
+ Bổ sung tài liệu: 10.850.400 đồng.
+ Bổ sung cơ sở vật chất: 101.000.000 đồng.

c. Bổ sung tài liệu năm học 2014 - 2015. 

- Sách tham khảo: 350 bản; Trị giá: 10.350.400 đồng


- Báo tạp chí ; Trị giá: 1.500.000đồng.

d. Hoạt động của thư viện.

- Thư viện mở cửa phục vụ : 10 buổi/ tuần.

- Giới thiệu sách mới, giới thiệu sách theo chủ đề, trưng bày sách 

- Phục vụ tốt các hoạt động ngoại khóa, hội giảng, thi giáo viên giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Số thư mục đã biên soạn: 2 thư​ mục: Thư mục chuyên đề sách tham  khảo Toán, Thư mục chuyên đề sách tham khảo hoá học.

e. Hiệu quả hoạt động.

- Tỉ lệ giáo viên mư​ợn  sách, đọc sách thường xuyên tại TV: 100%. 

- Tỷ lệ  học sinh mư​ợn sách, đọc sách thường xuyên tại TV:  80 đến 83% . 

5. Tiêu chuẩn 5: Quản lý thư viện.

- Thư viện có đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động thư viện: Sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát, sổ theo dõi bạn đọc, sổ nhật ký thư viện, sổ theo dõi mượn, trả của học sinh, sổ Nghị quyết thư viện….


- Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa trong thư viện được quản lý chặt chẽ.


- Việc kiểm tra của Ban giám hiệu đối với hoạt động thư viện: Thường xuyên.


 - Hàng năm thư viện đều tiến hành kiểm kê vào cuối năm học để thanh lọc tài liệu cũ nát, hư hỏng, nội dung không phù hợp lên kế hoạch bổ sung tài liệu kịp thời.


- Đầu năm học rà soát, sắp xếp tài liệu phục vụ cho năm học mới.

- Vệ sinh thư​ viện hàng ngày.

III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

1. Kết luận.

Thư viện có đủ sách, báo, tạp chí phục vụ dạy và học của giáo viên và học sinh trong nhà trường. 

Cơ sở vật chất đầy đủ, sắp xếp khoa học theo đúng quy định.

Cán bộ thư viện có kinh nghiệm công tác nghiệp vụ tốt.

2. Kiến nghị.

 
Thư viện đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu thư viện xuất sắc. Đề nghị Sở giáo dục & Đào tạo kiểm tra thẩm định và công nhân thư viện trường THCS Vĩnh Lập đạt danh hiệu thư viện xuất sắc trong năm học 2014 - 2015.






             Vĩnh Lập,  ngày 17  tháng 11  năm 2014
	T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG
	             T/M ĐOÀN KIỂM TRA
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